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Các nhà nghiên cứu thuộc Florida Atlantic University đã công bố một nghiên cứu công phu, phát hiện thời điểm trỗi dậy
của “cái biết có ý thức”

Trong một số mới xuất bản của PNAS (Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ), các nhà nghiên cứu thuộc Florida Atlantic University
(FAU) đã công bố một nghiên cứu công phu [1], phát hiện thời điểm trỗi dậy của “cái biết có ý thức” (conscious awareness),
một ý niệm rất quan trọng đối với quá trình nhận thức và phát triển ý thức của con người.

Nghiên cứu này “gia cố” cho một trong những mô hình nghiên cứu sớm nhất về quá trình học hỏi của trẻ sơ sinh. Hơn thế
nữa, nghiên cứu cũng triển khai phân tích dữ liệu phức tạp và sâu hơn, nhằm chỉ ra rằng sự xuất hiện của “ý thức chủ thể tác
động” (agency) ở trẻ sơ sinh có thể ở dạng phân nhánh (Aha!) hoặc chuyển tiếp giai đoạn trong hệ động học gồm có bản
thân chủ thể là trẻ nhỏ, bộ não và môi trường.

Những bạn trẻ được quan sát thấy đã thử dò tìm để tiếp nhận thông tin, quan sát và “nhận ra” sự khớp nối chức năng với thế
giới xung quanh qua hành động của mình. Kết luận này gợi ý chúng ta rằng, các kiểu hình hành vi về quá trình tự phát hiện
mang tính “ý thức chủ thể tác động” thực sự tồn tại và có thể nhận biết qua dữ liệu, cũng như các quá trình động học khớp
với dữ liệu thu được [1].

Vì sao nghiên cứu này quan trọng?

Lý do chính nằm ở điểm khó khăn đã tồn tại nhiều thập niên như sau. Ai cũng biết những sinh vật sống hành động có “mục
đích”. Nhưng mà khoa học vẫn chưa thể trả lời rốt ráo, vậy thì rốt cục “mục đích” đó từ đâu sinh ra mới được chứ?! Bằng
cách nào mà con người có thể hiểu được mối quan hệ của mình với thế giới và nhận ra khả năng bản thân mình có thể tạo
ra một thay đổi nào đó? Đây chính là những câu hỏi nền tảng của lý thuyết “ý thức chủ thể tác động”– hành động có mục
đích của con người – vốn dĩ lâu nay gây bối rối cho nhiều nhà khoa học, bao gồm cả những bộ óc thông thái nhất như: Isaac
Newton, Charles Darwin, Erwin Schrödinger và Niels Bohr [2].

Chính vì thực tế đó, nghiên cứu nói trên [1] đã cung cấp hiểu biết đột phá đối với sự khởi sinh “ý thức chủ thể tác động”, và
được tiến hành thí nghiệm với nguồn thông tin rất đặc biệt, xưa nay hầu như chưa khai thác: trẻ sơ sinh. Logic của thí
nghiệm có thể hiểu như sau. Các nhà khoa học ở FAU nhận thấy hành động định hướng mục tiêu xuất hiện ngay từ những
tháng đầu sau sinh ở trẻ nhỏ, do đó có thể thu thập dữ liệu để hiểu xem cách thức những chuyển động vô thức chuyển hóa
thành hành động có mục đích.

Cách thức triển khai nghiên cứu như sau. Ban đầu các bé nằm chơi và quan sát bình thường, chưa có biến đổi gì xung
quanh. Sau đó, khi các nhà khoa học gắn một thiết bị mobile nhỏ vào chân, các bé phát hiện ra thay đổi, và rồi nhận thấy tự
mình có thể làm cho thiết bị đó chuyển động.

Chính khoảnh khắc “nhận thấy” đó là thứ nhóm nghiên cứu muốn nắm bắt được, và dựa trên dữ liệu 3D đo được về chuyển
động của trẻ và thiết bị, chỉ ra xem xét các đặc trưng động học, cũng như phối hợp hành vi đánh dấu thời điểm “phát sinh ý
thức chủ thể tác động” [2].

Thông qua phân tích dữ liệu 3D chi tiết, sử dụng các công nghệ thu dữ liệu tinh vi, tối tân, các chuyển động của trẻ, của thiết
bị, và sự phối hợp chuyển động giúp chỉ ra dạng thức có thể phân định những trạng thái, cũng như kiểu hình hành vi đặc
trưng cho sự phát sinh “cái biết có ý thức” [1]. Trong hệ thống động học của dữ liệu, quá trình tự tổ chức hành vi ngắt quãng
đều chứa đựng thông tin có ý nghĩa. Đối với sự hình thành nhận thức về khả năng tác động của mình lên thế giới xung
quanh, cả chuyển động lẫn sự dừng chuyển động (nghỉ) cung cấp thông tin phản hồi cho trẻ đi đến thời khắc nhận biết
chính mình đã tạo nên sự dịch chuyển, và có thể dừng tác động đó [3].

Chuyển động, khoảng lặng và sự xuất hiện của ý thức: tác
động qua lại với môi trường
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Sự phối hợp chuyển động bên trong cơ thể trẻ và giữa trẻ và thiết bị mobile. Sự dịch chuyển của bàn chân của trẻ sơ sinh
104 và thiết bị mobile chứng tỏ rằng, các bàn chân có liên quan chặt chẽ với nhau hơn so với thiết bị di động trước khi

buộc, tức là giai đoạn phản ứng tách rời (trái). Sau khi chân bị buộc (phải), chân có khả năng kích động thiết bị mobile và
thiết bị mobile có liên kết chặt chẽ với nhau hơn, và mối liên hệ giữa các chân (vùng bóng mờ) trở nên lỏng lẻo hơn sau

~50 giây [1]

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tầm quan trọng của xử lý thông tin môi trường vô cùng quan trọng đối với việc hình
thành nhận thức chủ quan, cũng như sự nhận biết về bản thân mình với tư cách chủ thể tạo nên thay đổi với môi trường
(cũng có nghĩa là tạo ra thông tin, chẳng hạn làm thay đổi vị trí của mobile). Qua những tổ hợp hành động cao điểm, trẻ
nhận ra năng lực gây ra chuyển động và cho thấy thông tin khẳng định bạn trẻ chuyển tiếp từ trạng thái của hành vi vô thức
sang hành vi có chủ đích, gây ra tăng đột biến tốc độ chuyển động của cơ thể. Việc nhận ra nhanh chậm tùy thuộc cá nhân
từng bé.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay trẻ 3-4 tháng tuổi đã tiếp nhận thông tin ở dạng đơn giản, và cũng tự mình tạo ra thay đổi
chưa thông tin, tìm cách hiểu, lặp đi lặp lại... cho tới khi “nhận ra”, và như thế cho thấy sự tương đồng với logic nền của Lý
thuyết Mindsponge (Mindsponge Theory) [4]. Bản thân các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, quá trình đi đến ý thức chủ
quan về khả năng tác động của trẻ có thể đột biến kiểu hình ‘aha!’ nhưng cũng có thể theo kiểu hình tiệm tiến, qua nhiều
bước chuyển tiếp hơn.

Một quan sát thú vị nữa là sau khi tháo thiết bị đo khỏi chân, các bé vẫn tiếp tục đá chân mong thấy tiếp tác động của hành
động.

Lẽ tự nhiên, mọi thí nghiệm đều có giới hạn và nhược điểm, kể cả với số liệu thu nhận được. Tuy nhiên, điều đó không cản
trở thực tế kết quả thu được giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm rất nhiều về cơ sở của hình thành ý thức chủ thể ngay ở trẻ
3-4 tháng tuổi, và bản chất tiếp nhận-xử lý thông tin thông qua tương tác với môi trường.

Nhà nghiên cứu Kelso, tác giả của phương pháp luận nghiên cứu triển khai độ đo [3], phát biểu: “Động học điều phối chuyển
động và ngừng nghỉ [của trẻ] cùng nhau hợp thành tính thống nhất của sự nhận biết có ý thức của trẻ – rằng chúng có thể
hành động khiến điều gì đó xảy ra trên đời. Một cách chủ đích.” Khả năng nhận biết sẽ có khác biệt giữa các cá nhân (chủ
thể gây ra hành động), tùy thuộc sự chú ý vào loại thông tin “có giá trị” [5]. Ở trong nghiên cứu, đó là thông tin về chuyển
động cho thiết bị – tựa như một thứ đồ chơi của trẻ – và mình chính là nguyên nhân gây ra chuyển động đó, một loại “phần
thưởng” tinh thần với trẻ.

Một ý nghĩa rất sâu sắc của kết quả nghiên cứu này có liên quan tới thế giới tự nhiên, đa dạng sinh thái, và thời gian con
người có thể trở nên khỏe mạnh tinh thần khi sống giữa thiên nhiên, tới mức tác giả Weir viết trên Monitor on Psychology [6]:
“Thậm chí chỉ âm thanh của tự nhiên cũng có tính chất phục hồi sinh lực”. Như thế, những nỗ lực của con người bảo tồn
không gian thiên nhiên, môi sinh và sự đa dạng sinh học, kiểu hình sự sống, cũng chính là bảo tồn nguồn gốc nhận thức, trí
khôn, tiếp cận xử lý thông tin, mà những bạn trẻ 3 tháng tuổi trong nghiên cứu [1] đã giúp chúng ta dần hiểu ra.

Khi những thông tin từ môi trường được tiếp nhận, xây dựng, lưu trữ, và mở rộng thành các phạm vi ảnh hưởng chủ quan
(subjective sphere of influence) trong tâm trí, nó sẽ giúp ta thực hiện các suy nghĩ và hành động có nhận thức rõ ràng,
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chuẩn xác, và hiệu quả hơn [7]. Đây có lẽ cũng là cách chúng ta học hỏi và xây dựng hệ văn hóa, cũng như tiếp nhận tri thức
và tạo ra sự đổi mới sáng tạo trong các khía cạnh của cuộc sống, cụ thể là khoa học công nghệ [5,7,8]. Cho nên giá trị thật
của không gian thiên nhiên, môi sinh và sự đa dạng sinh học, kiểu hình sự sống rõ ràng không thể nào chỉ tương đương với
các món “khoái khẩu” hoặc là doanh số bán vé, thu dịch vụ khách tham quan tại các khu vực bảo tồn được [9-10].
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